PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO CỰU TNXP CÒN SỐNG
(Số liệu tính đến hết qúy II năm 2015)
	TT
	Địa phương
	HỒ SƠ TRÌNH
	HỒ SƠ XÉT DUYỆT
	Hồ sơ có giấy tờ gốc
	Hồ sơ không có giấy tờ gốc
	Tổng số tiền được chi trả (đồng/tháng)
	HỒ SƠ TRẢ LẠI

	
	
	Tổng số
	 
	Tổng số
	 
	
	
	
	Tổng số
	 

	
	
	
	Hàng tháng
	Điều chỉnh
	
	Hàng tháng
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	Hàng tháng
	Điều chỉnh

	1
	Tam Kỳ
	5
	5
	0
	2
	2
	0
	0
	2
	720,000
	3
	3
	0

	2
	Núi Thành
	6
	6
	0
	2
	2
	0
	0
	2
	720,000
	4
	4
	0

	3
	Tiên Phước
	9
	9
	0
	4
	4
	0
	0
	4
	1,440,000
	5
	5
	0

	4
	Bắc Trà My
	25
	25
	0
	9
	9
	0
	0
	9
	3,240,000
	16
	16
	0

	5
	Phú Ninh
	7
	7
	0
	6
	6
	0
	0
	6
	2,160,000
	1
	1
	0

	6
	Thăng Bình
	29
	25
	4
	24
	20
	4
	0
	20
	8,640,000
	5
	5
	0

	7
	Duy Xuyên
	58
	58
	0
	24
	24
	0
	0
	24
	8,640,000
	34
	34
	0

	8
	Quế Sơn
	11
	7
	4
	9
	5
	4
	0
	5
	3,240,000
	2
	2
	0

	9
	Nông Sơn
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	0

	10
	Hiệp Đức
	3
	3
	0
	2
	2
	0
	0
	2
	720,000
	1
	1
	0

	11
	Đại Lộc
	17
	16
	1
	4
	3
	1
	0
	3
	1,440,000
	13
	13
	0

	12
	Đông Giang
	8
	8
	0
	3
	3
	0
	0
	3
	1,080,000
	5
	5
	0

	13
	Điện Bàn
	224
	199
	25
	110
	85
	25
	0
	85
	39,600,000
	114
	114
	0

	14
	Hội An
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Phước Sơn
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	16
	Tây Giang
	22
	22
	0
	2
	2
	0
	0
	2
	720,000
	20
	20
	0

	17
	Nam Giang
	15
	15
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	360,000
	14
	14
	0

	18
	Nam Trà My
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	443
	409
	34
	202
	168
	34
	0
	168
	72,720,000
	241
	241
	0


PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN CHO CỰU TNXP CÒN SỐNG 
(Số liệu tính đến hết qúy II năm 2015)
	TT
	Đơn vị (huyện/thành phố)
	Hồ sơ trình
	Hồ sơ duyệt
	Hồ sơ có giấy
tờ gốc
	Hồ sơ không có giấy tờ gốc
	Tổng số tiền đã được 
chi trả (đồng)
	Hồ sơ trả lại

	1
	Tam Kỳ
	0
	0
	0
	0
	0 
	0

	2
	Núi Thành
	8
	6
	0
	6
	23,400,000
	2

	3
	Tiên Phước
	10
	6
	0
	6
	20,600,000
	4

	4
	Bắc Trà My
	114
	42
	0
	42
	196,200,000
	72

	5
	Phú Ninh
	27
	14
	0
	14
	51,000,000
	13

	6
	Thăng Bình
	116
	78
	0
	78
	255,800,000
	38

	7
	Duy Xuyên
	15
	7
	0
	7
	25,900,000
	8

	8
	Quế Sơn
	14
	6
	0
	6
	25,000,000
	8

	9
	Nông Sơn
	34
	2
	0
	2
	7,400,000
	32

	10
	Hiệp Đức
	38
	31
	0
	31
	119,100,000
	7

	11
	Đại Lộc
	145
	47
	0
	47
	137,900,000
	98

	12
	Đông Giang
	18
	2
	0
	2
	9,000,000
	16

	13
	Điện Bàn
	129
	45
	0
	45
	154,500,000
	84

	14
	Hội An
	6
	3
	0
	3
	10,700,000
	3

	15
	Phước Sơn
	78
	49
	0
	49
	157,700,000
	29

	16
	Tây Giang
	10
	0
	0
	0
	0
	10

	17
	Nam Giang
	424
	217
	0
	217
	1,131,300,000
	207

	18
	Nam Trà My
	43
	0
	0
	0
	0
	43

	Tổng cộng
	1229
	555
	0
	555
	2,325,500,000 
	674


PHỤ LỤC 3
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN CHO THÂN NHÂN CỦA TNXP ĐÃ TỪ TRẦN  
(Số liệu tính đến hết qúy II năm 2015)
	TT
	Địa phương
	Hồ sơ trình
	Hồ sơ duyệt
	Hồ sơ có giấy
tờ gốc
	Hồ sơ không 
có giấy tờ gốc
	Tổng số tiền đã được chi trả (đồng)
	Hồ sơ trả lại

	1
	Tam Kỳ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Núi Thành
	8
	7
	0
	7
	25,200,000
	1

	3
	Tiên Phước
	7
	7
	0
	7
	25,200,000
	0

	4
	Bắc Trà My
	27
	6
	0
	6
	21,600,000
	21

	5
	Phú Ninh
	5
	5
	0
	5
	18,000,000
	0

	6
	Thăng Bình
	19
	13
	0
	13
	46,800,000
	6

	7
	Duy Xuyên
	5
	4
	0
	4
	14,400,000
	1

	8
	Quế Sơn
	5
	2
	0
	2
	7,200,000
	3

	9
	Nông Sơn
	2
	1
	0
	1
	3,600,000
	1

	10
	Hiệp Đức
	8
	8
	0
	8
	28,800,000
	0

	11
	Đại Lộc
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	12
	Đông Giang
	94
	2
	0
	2
	7,200,000
	92

	13
	Điện Bàn
	24
	9
	0
	9
	32,400,000
	15

	14
	Hội An
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Phước Sơn
	50
	33
	0
	33
	118,800,000
	17

	16
	Tây Giang
	144
	16
	0
	16
	57,600,000
	128

	17
	Nam Giang
	337
	191
	0
	191
	687,600,000
	146

	18
	Nam Trà My
	20
	0
	0
	0
	0
	20

	Tổng cộng
	756
	304
	0
	304
	1,094,400,000
	452


